   UBND XÃ AN CHÂU
TRƯỜNG MN DIỄN AN  
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG
Lớp 4 tuổi C.
Thực hiện 4 tuần từ 16/3 đến 10/4/2026
GV: Nguyễn Thị Nhân
	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động

		Lĩnh vực phát triển thể chất	

	MT3. Nói được tên một số món ăn hàng  ngày và dạng chế biến đơn giản. Trẻ biết ăn để cao lớn, khoẻ mạnh, thông minh và biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau để có đủ chất dinh dưỡng
	- Gọi tên một số món ăn hàng ngày
- Nói được cách chế biến đơn giản của một số thực phẩm, món ăn  như rau có thể luộc, nấu canh; thịt  có thể luộc, rán, kho; gạo nấu cơm, nấu cháo...
+ KN nhào bột, làm bánh
+ KN vắt nước cam
+ Dạy trẻ kỹ năng bóc vỏ trứng cút.
+ Dạy trẻ kỹ năng nhặt rau, gọt quả
- Các bữa ăn trong ngày và ích lợi của ăn uống đủ lượng và đủ chất.
*ứng dụng montessori.
- Pha nước chanh

	Hoạt động góc:
Trẻ chế biến một số món ăn đơn giản như cá kho, rau luộc, trứng rán...
*ứng dụng montessori.
- Pha nước chanh


	MT4.Trẻ biết thực hiện một số việc tự phục vụ khi được nhắc nhở.   
	- Rèn luyện thao tác rửa tay bằng xà phòng, lau mặt, đánh răng.
- Các đồ dùng cần thiết để rửa tay, lau mặt đánh răng 
- Tự  thay quần, áo khi bị ướt, bẩn.
- Gấp áo, dép gọn gàng cất lên giá khi không dùng
+ KNS: Dạy trẻ mặc quần áo.
+ KNS: Cất đồ dùng cá nhân đúng chỗ
+ KNS: Đi tất, đi dép
+ KNS: Gấp tất, gấp quần áo
- Cách bê ghế (Montessori); bê khay, đặt khay; bê thảm trải thảm, gấp và phơi khăn (Montessori)
	Hoạt  động mọi nơi mọi lúc:
KNS:  Cất đồ dùng cá nhân đúng chỗ

Hoạt động vệ sinh:
- Rèn các thao tác vệ sinh rửa tay, lau mặt...
 Giờ ăn
 Rèn kỹ năng xúc cơm gọn gàng…
Cách bê ghế (Montessori); bê khay, đặt khay; bê thảm trải thảm, gấp và phơi khăn (Montessori)

	MT 6. Trẻ có một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở:

	- Mặc trang phục phù hợp với thời tiết: đội mũ khi ra nắng, mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh. đi dép giầy khi đi học.
+ Đi vệ sinh đúng nơi qui định
+ Nói với người lớn khi bị đau, chảy máu hoặc sốt....
+ Vệ sinh răng miệng,
+ Rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp
+ Đeo khẩu trang  đúng cách 
+ Vệ sinh trước khi ăn cơm, sau khi đi vệ sinh.
+ Bỏ rác đúng nơi quy định.
- Chải và buộc tóc; Gội đầu
 (Montessori – thực hành cuộc sống)
	Hoạt động vệ sinh.
-Trẻ biết rửa tay lau mặt trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, khi tay bẩn.
Giờ ăn: ứng dụng Montessori thực hành cuộc sống.
- Trẻ biết tự dọn bàn ăn, tự lấy và cất bát thìa đúng cách...
- Ăn cơm xong biết súc miệng và đánh răng.
Mọi nơi mọi lúc
-Ăn quà biết vứt rác đúng nơi quy định.
Hoạt động chiều:
Úng dụng Montessori – thực hành cuộc sống
- Chải và buộc tóc…

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	MT7. Nhận biết một số vật dụng nguy hiểm, những nơi nguy hiểm, một số hành động nguy hiểm, trường hợp nguy hiểm và gọi người lớn khi gặp trường hợp khẩn cấp.
	- Nhận ra bàn là, bếp đang đun, phích nước nóng.... là nguy hiểm không đến gần. Biết các vật sắc nhọn không nên nghịch
+ KNS: Đội mũ bảo hiềm khi ngồi trên xe máy
Nhận biết một số dấu hiệu dễ nhận ra:
- Mệt mỏi: Con không muốn tham gia trò chơi nữa, con cảm thấy mệt...
- Đau: đau bụng, đau đầu, đau răng, đau tay/chân.
-Mẩn ngứa: da nổi đỏ, ngứa nhiều.
- Buồn nôn: cảm giác khó chịu trong bụng, muốn ói.
- Sốt hoặc ớn lạnh: người nóng, toát mồ hôi hoặc run rẩy.
Kỹ năng cần rèn:
· Khi có cảm giác trên, trẻ cần nói ngay:
-“Cô ơi, con bị đau bụng.”
“Mẹ ơi, con thấy ngứa….”
-Không tự ý bôi thuốc, không giấu cảm giác
	- Hoạt động mọi lúc  mọi nơi.
+ KNS: Đội mũ bảo hiềm khi ngồi trên xe máy
- Hoạt động đón trả trẻ:
 Trò chuyện với trẻ về 1 số nguy hiểm khi tham gia giao thông.
Nhận biết một số dấu hiệu dễ nhận ra:
- Mệt mỏi: Con không muốn tham gia trò chơi nữa, con cảm thấy mệt...
- Đau: đau bụng, đau đầu, đau răng, đau tay/chân.
-Mẩn ngứa: da nổi đỏ, ngứa nhiều.
- Buồn nôn: cảm giác khó chịu trong bụng, muốn ói.
- Sốt hoặc ớn lạnh: người nóng, toát mồ hôi hoặc run rẩy.
Kỹ năng cần rèn:
- Khi có cảm giác trên, trẻ cần nói ngay:
-“Cô ơi, con bị đau bụng.”
“Mẹ ơi, con thấy ngứa….”
-Không tự ý bôi thuốc, không giấu cảm giác


	MT9. Trẻ giữ được thăng bằng và biết kiểm soát được vận động cơ thể khi thực hiện vận động: Bước/Đi /chạy.


	- Đi liên tục trên ghế thể dục.
- Chạy 15m trong khoảng 10 giây.
- Đi trên ghế băng đầu đội túi cát 

Ứng dụng Montessori
* Trò chơi vận động: 
- Bịt mắt bắt dê.
- Kẹp bóng bằng bụng
Ô tô và chim sẻ
- Mèo đuổi chuột.
- Trời nắng trời mưa.
- Cáo ở ngủ à.
- Bánh xe quay.
- Kẹp bóng bằng chân
- Ai nhanh nhất
- Chạy cướp cờ
- Chạy tiếp sức
- Giao lưu trò chơi vận động, giao lưu erobic.
	Hoạt động học:
- Đi liên tục trên ghế thể dục.
Chạy 15m trong khoảng 10 giây.
- Đi trên ghế băng đầu đội túi cát 
Ứng dụng Montessori
* Trò chơi vận động: 
- Kẹp bóng bằng bụng
 - Bánh xe quay.
- Ô tô và chim sẻ
Hoạt động ngoài trời:
- Mèo đuổi chuột.
- Giao lưu trò chơi vận động, giao lưu erobic.

	MT12. Trẻ mạnh dạn, tự tin trong vận động: Bật, nhảy.

	- Bật qua vật cản.(cao 10-15cm)                                    
* Trò chơi vận động: 
- Trời nắng trời mưa.
- Ếch nhảy vào hang.
- Lộn cầu vồng
- Nhảy dây.
- Nhảy bao bố
- Chạy tiếp sức
- Nhảy tiếp sức
- Kẹp bóng bằng bụng
- Giao lưu trò chơi vận động, giao lưu erobic...
	Hoạt động học:
- Bật qua vật cản.(cao 10-15cm)
Ứng dụng Montessori
* Trò chơi vận động: 
- Lộn cầu vồng
Hoạt động ngoài trời:
- Nhảy dây.
- Nhảy bao bố
- Chạy tiếp sức
- Nhảy tiếp sức
- Giao lưu trò chơi vận động, giao lưu erobic.

	Lĩnh vực phát triển nhận thức

	MT15:   Quan tâm, đến sự thay đổi với các sự vật, hiện tượng xung quanh với sự gợi ý, hướng dẫn của cô giáo như đặt câu hỏi về những thay đổi của sự vật, hiện tượng.
 
	- Một số hiện tượng thời tiết theo mùa và ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt của con người. 
+ Quan sát, trò chuyện về thời tiết.
+ Quan sát trời mưa
+ Quan sát bầu trời.
+ Quan sát về: Cây xanh, hoa, quả, rau, củ, con vật..



	Hoạt động ngoài trời.
+ Quan sát trời mưa
+ Quan sát bầu trời.
+ Quan sát, trò chuyện về thời tiết
· Hoạt động mọi nơi mọi lúc

	
	
	

	MT18. Làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán. Trẻ biết  sử dụng cách thức thích hợp để giải quyết vấn đề đơn giản.
   
	-  Làm một số hoạt động thí nghiệm, trải nghiệm đơn giản
Ví dụ: Làm cho ván dốc hơn để ô tô đồ chơi chạy nhanh hơn 
+Thả vật chìm nổi. 
+Pha màu nước, pha đường, muối.
+ Trải nghiệm:  Pha nước chanh,...
Steam: 
+ Sự hòa tan của muối, đường
	Hoạt động góc:
- Làm cho ván dốc hơn để ô tô đồ chơi chạy nhanh hơn .
Hoạt động ngoài trời:
+Thả vật chìm nổi. 
Steam: 
+ Sự hòa tan của muối, đường

	MT 19. Trẻ biết gọi tên,đặc điểm, công dụng, lợi ích của đồ vật, PTGT.
Phân loại các đối tượng theo một hoặc hai dấu hiệu (Đồ dùng, PTGT).
	- Phối hợp các giác quan để xem xét đặc điểm bên ngoài, công dụng, cách sử dụng đồ dùng, phương tiện giáo thông, từ đó phân loại chúng theo một hoặc hai dấu hiệu khác nhau:
+ Phương tiện và qui định giao thông đường bộ
+ Phương tiện và qui định giao thông đường thuỷ.
+ Phương tiện và qui định giao thông đường hàng không
+ Quan sát: Xe máy, xe đạp, ô tô...
*ứng dụng montessori.
- Thực hành đi bộ an toàn qua ngã tư đường phố.
Phân loại phương tiện giao thông.
-Học về đèn tín hiệu giao thông.
- Trò chuyện sáng theo phương pháp Unís: Bé đi học bằng phương tiện giao thông nào.

	 Hoạt động học:

 Trò chuyện sáng theo phương pháp Unís: Bé đi học bằng phương tiện giao thông nào.
KPKH:
- Phương tiện và qui định giao thông đường hàng không.
Hoạt động ngoài trời:  Quan sát xe đạp, xe máy,ô tô.
- Thực hành đi bộ an toàn qua ngã tư đường phố.
Phân loại phương tiện giao thông.
-Học về đèn tín hiệu giao thông
Hoạt động góc:
 Gấp máy bay, àm ô tô từ hộp giấy
Hoạt động chiều:
Chơi trò chơi con lật đật, ô tô về bến.
· Trò chuyện với trẻ về ptgt đường thủy, đường bộ, đường hàng không...


	 MT26.  Kể tên và nói được đặc điểm một số ngày lễ hội 
	-  Nhận biết các hoạt động trong ngày hội trong trường mầm non và lễ hội, sự kiện văn hóa của quê hương, đất nước: 
+ Lễ hội Đền Cuông

	Hoạt động mọi nơi mọi lúc.
Trò chuyện về lễ hội Đền Cuông

	MT27. Kể tên  và nêu một vài đặc điểm của cảnh đẹp, di tích lịch sử ở địa phương.
	- Đặc điểm nổi bật của một số di tích lịch sử, danh lam, thắng cảnh của địa phương:
Quê hương An Châu, nghệ An với những địa danh: Đình Xuân Aí, Đình Nguyệt Tiên, Đền An Dương Vương, Nam Đàn Quê Bác Hồ, Quảng Trường Hồ Chí Minh, Biển cửa hiền, Biển bãi lữ...
- Tham quan: Đình Xuân Aí, Đền Cuông, Thăm viếng nghĩa trang liệt sỹ.
 - Trò chuyện sáng theo phương pháp Unís: lễ hội Đền Cuông ở quê em.
	Hoạt động học:
- Trò chuyện sáng theo phương pháp Unís: lễ hội Đền Cuông ở quê em.
Hoạt động trải nghiệm:
· Tham quan Đình Xuân Aí.

	MT28. Quan tâm đến chữ số, số lượng . Sử dụng các số từ 1-5 để chỉ số lượng, số thứ tự. Nhận biết ý nghiã các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.
	- Ôn ố lượng 1,2
- Đếm đến 3, tao nhóm có số lượng 3, nhận biết chữ số 3 (số 3 tiết 1)
- Đếm đến 4, tao nhóm có số lượng 4, nhận biết chữ số 4 (số 4 tiết 1)
- Đếm đến 5, tao nhóm có số lượng 5, nhận biết chữ số 5 (số 5 tiết 1)
- Nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.
- Trò chơi học toán (Montessorri) 
- Trò chơi học đếm (Montessorri)
	-Hoạt động học:
+ Số 5 (tiết 1)
-Hoạt động góc:
Chơi trò chơi ôn luyện trong phạm vi 5 (Nối đúng nhóm số lượng 5, tô màu nhóm có 5 đối tượng, 
Tạo hình chữ số 5 (Ứng dụng Steam)

- Tìm nhóm có số lượng 5, tô màu số 5.



	MT29. Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10. 
Trẻ biết so sánh số lượng của 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được các từ bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
	- Đếm trên đối tượng  trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng
- Mối quan hệ hơn kém nhau trong phạm vi 5 (số 5 tiết 2)
	Hoạt động học: 
-Toán: Số 5 (tiết 2)

Mọi lúc mọi nơi:
- Cho trẻ đếm theo khẳ năng.
Chơi, hoạt động ở các góc.
 Trẻ thêm bớt số lượng trong phạm vi 5
 Hoạt động góc: 
Tạo nhóm trong phạm vi 5

Mọi lúc mọi nơi:
- Cho trẻ đếm đến 10 và đếm theo khả năng

	Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

	MT38. Trẻ đọc thuộc một số bài thơ, ca dao, đồng dao...phù hợp với độ tuổi.
	-Trẻ đọc thuộc một số bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với chủ đề:
+ Thơ: 
* Quy Định Và Phương Tiện Giao Thông .
+ Bé và mẹ (Lương Thị Xiêm), Xe chữa cháy (Phạm Hổ).  Giúp bà (Vũ Thị Minh Tâm), Thuyền giấy (Phạm Hổ), máy bay (Phạm Hoan). Tàu Hỏa (Nguyễn Thị Tuyết Mai).
+ Ca dao, đồng dao:  Đi cầu đi quán, bà còng đi chợ trời mưa.
Ứng dụng steam , Montessori vào dạy trẻ làm quen với các bài thơ


	Hoạt động học
Thơ:
- Giúp bà
- Thuyền giấy “ Phạm Hổ).
Hoạt động mọi lúc mọi nơi:
- Lộn cầu vồng, cắp cua bỏ giỏ, nhảy giây.
- Đọc đồng dao, ca dao về chủ đề phương tiện giao thông: :  Đi cầu đi quán, bà còng đi chợ trời mưa.
Ứng dụng steam , Montessori vào dạy trẻ làm quen với các bài thơ

	MT40. Trẻ biết kể chuyện có mở đầu, kết thúc. Trẻ biết bắt chước được giọng nói, điệu bộ của  nhân vật trong truyện
 - Trẻ thích nghe và xem những câu chuyện hoạt hình tiếng anh phù hơp với độ tuổi..
	Nghe cô kể chuyện và biết trẻ kể lại chuyện đã được nghe, có mở đầu, kết thúc, tập đóng kịch theo nội dung câu chuyện:
*Quy Định Và Phương Tiện Giao Thông .
+  Kiến con đi ô tô (Phạm Mai Chi _ Sưu Tầm), Qua đường (TH),  Chuyến du lịch của chú gà trống choai...




	Hoạt động học :
- Truyện: Qua đường. (ứng dụng sơ đồ minmap)
- Kiến con đi ô tô “(ứng dụng sơ đồ minmap)
Mọi nơi mọi lúc
 Cho trẻ kể chuyện theo tranh, kể chuyện sáng tạo: Chuyến du lịch của chú gà trống choai...



	 MT42: Trẻ biết chọn sách để xem. Trẻ biết cầm sách đúng chiều, và giở từng trang để xem tranh ảnh và biết “đọc” sách theo tranh minh họa (đọc vẹt). Trẻ biết mô tả hành động của các nhân vật trong tranh.
	- Xem  và nghe đọc các loại sách khác nhau. 
- Làm quen cách sử dụng sách, cách đọc sách (hướng đọc từ trái qua phải, từ dòng trên xuống dòng dưới, đọc ngắt nghỉ các dấu, phân biệt đầu, kết thúc của sách).
- “Đọc” chuyện qua sách tranh/ tranh vẽ.
- Giữ gìn, bảo vè sách.
- Mô tả sự vật, hiện tượng, tranh ảnh.
Kỹ năng sử dụng bút; kỹ năng cầm sách đúng chiều; kỹ năng giở sách…(Montessori)

	Hoạt động mọi nơi mọi lúc:
-Bé xem sách.
Kỹ năng sử dụng bút; kỹ năng cầm sách đúng chiều; kỹ năng giở sách…(Montessori)


	Lĩnh vực phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội

	MT49. Trẻ thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình: Sau khi chơi cất đồ chơi  vào nơi quy định, giờ ngủ không làm ồn, vâng lời ông bà, bố mẹ; bỏ rác đúng nơi quy định
	- Một số quy định ở lớp ( để đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định, trật tựu khi ăn, khi ngủ...
- Đi bộ đi bên phải đường, đi bên lề đường, ngồi trên xe máy phải đội mũ bảo hiểm..
- SEL: Nhớ ơn Bác tài xế
	Hoạt động chiều.
- SEL: Nhớ ơn Bác tài xế
- Trò chuyện mọi nơi mọi lúc về một số phương tiện và quy định giao thông.

	Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

	MT54. Trẻ chú ý nghe,  thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát bản nhạc.
- Thích nghe, hát theo, hát được một số bài hát tiếng Anh đơn giản, phù hợp với lứa tuổi
	- Trẻ chú ý nghe,  thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát bản nhạc theo chủ đề:
Nghe hát, nghe nhạc các bài theo chủ đề:
* Quy Định Và Phương Tiện Giao Thông 
+ Anh phi công ơi (Xuân Giao) , Em đi chơi thuyền (Trần Kiết Tường), Bác đưa thư vui tính (Hoàng Lân),  Bạn ơi có biết ( Hoàng Văn Yến), Em Đi qua Ngã Tư Đường Phố (Hoàng Văn Yến), Cô dạy bé bài học giao thông ( Lâm Trọng Tường), Lời cô dặn (Nguyễn Tiên Nghĩa) The Vehicles Song
* Trò chơi âm nhạc:
- Nghe tiếng hát tìm đồ vật.
- Vòng tròn tiết tấu
- Cảm thụ tiết tấu nhanh chậm.
-Đấm Lưng theo nhạc.
- Ca sĩ dấu mặt.
- Những nốt nhạc vui.
- Ai đang hát.
- Tiếng hát ở đâu.
- Tai ai tinh
- Nghe giai điệu đoán tên bài hát
- Bịt mắt đoán tên bạn hát
- Bao nhiêu bạn hát...

	Hoạt động học.
- NH:
+Anh phi công ơi
+ Cô dạy bé bài học giao thông.
+Bạn ơi có biết không.

Hoạt động đón trả trẻ
Em tập lái ô tô, em đi chơi thuyền. Bạn ơi có biết , The Vehicles Song
 Chơi, hoạt động ở các góc:
- Góc nghệ thuật nghe hát trong chủ đề.
* Hoạt động mọi lúc  mọi nơi.
 - Em ngồi lái máy bay…
- Đọc đồng dao, ca dao về chủ điểm giao thông.
* Trò chơi âm nhạc:
- Những nốt nhạc vui.
- Ai đang hát.
- Tiếng hát ở đâu.


	MT55. Trẻ Hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát. Biết Vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (Vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa). . 
Trẻ biết lựa chọn và tự thể hiện hình thức vận động theo bài hát, bản nhạc. Lựa chọn dụng cụ để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát
	- Hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát, biết vận động một số bài hát qua các chủ đề.
+ Vận động theo ý thích khi nghe các bài hát, bản nhạc quen thuộc
+ Sử dụng cụ để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu và tự thể hiện hình thức vận động theo bài hát, bản nhạc.
Hát, vận động các bài theo chủ đề:
*Quy Định Và Phương Tiện Giao Thông 
Đường em đi (Tường Vân),  Em đi chơi thuyền.
Em đi qua ngã tư đường phố (Hoàng Văn Yến)  cô dạy cháu bài học giao thông (Nguyễn Thị Thu Thủy), đèn xanh đèn đỏ( Lương Huữ Bằng) ...
- Biểu diễn cuối chủ đề Giao thông


	Hoạt động học:
 Dạy hát :
- Em đi qua ngã tư đường phố.
( Ngô Quốc Tính)
*Vận động :
+Em đi chơi thuyền.
+ Đường em đi
 Chơi, hoạt động ở các góc:
- Góc nghệ thuật cho trẻ hát vận động các bài trong chủ đề.

	MT56. Thích thú, ngắm nhìn, chỉ, sờ và sử dụng các từ gợi cảm nói lên được cảm xúc của mình (về màu sắc, hình dáng…) của các tác phẩm tạo hình
Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm+ Làm đèn lồng.

	- Chỉ, sờ, ngắm nhìn  và nói lên cảm nhận của mình trước vẻ đẹp nổi bật (về màu sắc, hình dáng…) của các tác phẩm tạo hình
- Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét:
* Các hoạt động ứng dụng Steam:
- Làm bè từ bẹ chuối  
- Làm ô tô từ các NVL phế thải (Steam)

	
* Các hoạt động ứng dụng Steam:
- Làm bè từ bẻ chuối  
- Làm ô tô từ các NVL phế thải (Steam)




	MT 57. - Tô, vẽ phối các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành sản phẩm có màu sắc và bố cục; Xé, cắt dán theo đường cong.... thành sản phẩm có màu sắc, bố cục

	- Tô, vẽ phối các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành sản phẩm có màu sắc và bố cục:
.
- Xé, cắt dán theo đường cong.... thành sản phẩm có màu sắc, bố cục:
+ Xé dán máy bay trực thăng
-Vẽ và tô màu ô tô.
- Vẽ và tô màu tàu hỏa
-  Gấp máy bay, 
- Thủ công: Gấp ô tô buýt.
- Xé dán máy bay trực thăng-
- Cắt theo hình có sẵn (Montessori)         
*Thủ công:
+ Gấp ô tô buýt


	Hoạt động học: 
- Vẽ và tô màu tàu hỏa, 
Hoạt động chiều: 
Gấp máy bay, 
Thủ công gấp ô tô buýt.
-Vẽ và tô màu ô tô.
- Xé dán máy bay trực thăng

 Chơi, hoạt động ở các góc: 
-Vẽ PTGT bé thích.






	PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH

	MT 61.  Ngoại ngữ: Nghe và trả lời được bằng cử chỉ, hành động, hoặc bằng 1-3 từ, một số mẫu câu đơn giản trong một số tình huống giao  tiếp đơn giản, quen thuộc. 
- Nghe và nhận diện, nhận biết được được một số từ chỉ người, tên gọi đồ vật, sự vật, hiện tượng, hành động đơn giản, quen thuộc với lứa
- Đọc theo được thành tiếng một số từ thông dụng khi xem tranh minh họa chỉ người, đồ vật, sự vật, hiện tượng và hành động đơn giản, quen thuộc, phù hợp với lứa tuổi trong phạm vi từ vựng được làm quen;
- Nhắc lại, đọc theo được một số bài vần, bài thơ; Hát theo, hát được một số bài hát đơn giản, phù hợp với lứa tuổi.
	Ôn luyện củng cố bài học cho trẻ
* Chủ đề Trường mầm non:
- Từ vựng: crayon → bút màu table → cái bàn pencil → bút chì bag → cặp/túi pen → bút mực chair → cái ghế
- Cấu trúc: What is this? It's a … → Đây là gì? Nó là …
- Bài hát: School things
 * Chủ đề giao thông:
- Từ vựng: Airplane → máy bay, Bus → xe buýt, Train → tàu hỏa, Taxi → xe taxi, Truck → xe tải, Car → ô tô, Bike → xe đạp
- Cấu trúc: What do you see? I see an airplane → Bạn thấy gì? Tôi thấy một chiếc máy bay. What do you see? I see a bus → Bạn thấy gì? Tôi thấy một chiếc xe buýt. What do you see? I see a train → Bạn thấy gì? Tôi thấy một chiếc tàu hỏa. What do you see? I see a taxi → Bạn thấy gì? Tôi thấy một chiếc taxi. What do you see? I see a truck → Bạn thấy gì? Tôi thấy một chiếc xe tải. What do you see? I see a car → Bạn thấy gì? Tôi thấy một chiếc ô tô. What do you see? I see a bike → Bạn thấy gì? Tôi thấy một chiếc xe đạp.
- Bài hát: The Vehicles Song

	* Chủ đề giao thông:
- Từ vựng: Airplane → máy bay, Bus → xe buýt, Train → tàu hỏa, Taxi → xe taxi, Truck → xe tải, Car → ô tô, Bike → xe đạp
- Cấu trúc: What do you see? I see an airplane → Bạn thấy gì? Tôi thấy một chiếc máy bay. What do you see? I see a bus → Bạn thấy gì? Tôi thấy một chiếc xe buýt. What do you see? I see a train → Bạn thấy gì? Tôi thấy một chiếc tàu hỏa. What do you see? I see a taxi → Bạn thấy gì? Tôi thấy một chiếc taxi. What do you see? I see a truck → Bạn thấy gì? Tôi thấy một chiếc xe tải. What do you see? I see a car → Bạn thấy gì? Tôi thấy một chiếc ô tô. What do you see? I see a bike → Bạn thấy gì? Tôi thấy một chiếc xe đạp.
- Bài hát: The Vehicles Song


	MT 62. Aerobic:
   - Trẻ tập được các động tác đơn, động tác liên kết và làm quen với các động tác phối hợp, di chuyển đội hình, 7 động tác cơ bản Aerobic, làm quen với cách di chuyển và tự tin biểu diễn trước đám đông.
   - Trẻ nghe được nhịp nhạc, bài hát
 và thực hiện được các động tác theo nhạc.
   - Động tác thể dục: Tay, vai, vặn mình, lưng bụng, toàn thân, điều hoà, sóng thân,
   - Vũ đạo và nghệ thuật: làm quen với các bước nhảy (di chuyển kết hợp tay, di chuyển phối hợp 7 bước cơ bản).
   - Tư thế thể dục: Đứng - quỳ - ngồi - nằm.
   - Trẻ thực hiện được một số bài tập về độ dẻo, trẻ tập luyện cách hít thở và các động tác thăng bằng tĩnh: căng cơ, các tư thế cơ bản hỗ trợ động tác (tư thế nằm, ngồi, quỳ, đứng).


	- Ôn luyện củng cố bài học cho trẻ
 
- Kết hợp di chuyển bằng ngón chân và vũ đạo tay, kết hợp tách ngang và nhảy trước sau: Chiếc thuyền nan, Anh phi công ơi

	- Kết hợp di chuyển bằng ngón chân và vũ đạo tay, kết hợp tách ngang và nhảy trước sau: Chiếc thuyền nan, Anh phi công ơi
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 26
MỘT SỐ PHƯƠNG TIỆN VÀ QUY ĐỊNH GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
Thực hiện từ ngày 16/3 -20/3/2026

	NỘI DUNG
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ
  Thể dục
   Sáng
	- Cho trẻ xem tranh ảnh về chủ đề.
- Tập kết hợp bài hát: “Em đi qua ngã tư đường phố”
- Trò chuyện với trẻ về một số phuơng tiện và quy định giao thông đường bộ.

	Hoạt động học 
	LVPTNT
KPKH: Trò chuyện sáng unis: Bé đi học bằng phương tiện giao thông nào.
	LVPTTC
-VĐCB
- Đi liên tục trên ghế thể dục.
Trò chơi vận động: 
- Kẹp bóng bằng bụng

	LVPTTM
Toán: Số 5 (Tiết  1)

	LVPTNN
Truyện: Qua đường
(ứng dụng sơ đồ minmap)

	LVPTM
DH: Em đi qua ngã tư đường phố
NH: Cô dạy bé bài học giao thông
TC: Vũ điệu hóa đá


	Chơi ngoài trời
	Hoạt động có mục đích: Quan sát xe máy, xe đạp điện, làm thí nghiệm sự biến đổi của nước, tập aerobic, giao lưu trò chơi vận động, 
*ứng dụng montessori. Thực hành đi bộ an toàn qua ngã tư đường phố. Phân loại phương tiện giao thông. Học về đèn tín hiệu giao thông.
Trò chơi vận động: Bánh xe quay, ô tô và chim sẻ, mèo đuổi chuột…
Chơi tự do: Cô bao quát trẻ chơi.
-Giao lưu trò chơi: Con lật đật – nhảy bao bố - chèo thuyền trên cạn.
- Tập aerobic: Lá thuyền ước mơ.

	Chơi hoạt động ở các góc


	Góc phân vai: Cửa hàng , bán hàng, nấu ăn, ứng dụng montessori:Pha nước chanh
Góc xây dựng: Xây dựng ngã tư đường phố, lắp ghép.
Góc học tập, sách: Trẻ xếp ptgt tương ứng với số lượng, xem sách (Kỹ năng sử dụng bút; kỹ năng cầm sách đúng chiều; kỹ năng giở sách…(Montessori), chơi 1 số trò chơi dân gian như cắp cua, ném vòng,  xếp PTGT bằng hình học, gắn số tương ứng đến 5…
. Góc nghệ thuật: Vẽ tô màu PTGT. Làm tranh PTGT bằng đá cuội
- Hát các bài hát trong chủ đề, làm ô tô từ nguyên vật liệu mở.  Làm cho ván dốc hơn để ô tô đồ chơi chạy nhanh hơn (ứng dụng steam)
Góc thiên nhiên: Pha xăng dầu.chăm sóc cây

	Hoạt động ăn, ngủ
	-Trẻ ngủ ngon và đủ giấc.
- Trẻ ăn ngon miệng, biết giúp cô chuẩn bị bữa ăn.
- Trẻ được vệ sinh sạch sẽ trước khi ăn.
ứng dụng Montessori thực hành cuộc sống.
- Trẻ biết tự dọn bàn ăn, tự lấy và cất bát thìa đúng cách...
- Ăn cơm xong biết súc miệng và đánh răng

	Hoạt động chiều


	- Chơi trò chơi: ô tô về bến. 
* Các hoạt động ứng dụng Steam:
- Làm ô tô từ các NVL phế thải (Steam)
- Vẽ ô tô theo ý thích.	
- Thực hiện vở chủ đề.
- Vệ sinh nhóm lớp, biểu diễn văn nghệ cuối tuần.









KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 27
MỘT SỐ PHƯƠNG TIỆN VÀ QUY ĐỊNH GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
Thực hiện từ ngày 23/3 -27/3/2026

	NỘI DUNG
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ
  Thể dục
   Sáng
	- Cho trẻ xem tranh ảnh về chủ đề.
- Tập kết hợp bài hát: “Em đi qua ngã tư đường phố”
- Trò chuyện với trẻ về một số phuơng tiện và quy định giao thông đường bộ.

	Hoạt động học 
	LVPTTC
Chạy 15m trong khoảng 10 giây.
Trò chơi vận động: 
- Bánh xe quay.

	LVPTTM
TH: Vẽ và tô màu ô tô( ứng dụng steam)
	LVPTTM
Toán: Số 5 (Tiết  2)

	LVPTNN
Thơ:  Giúp bà
	LVPTM
Vđ: Đường em đi
NH: Bạn ơi có biết không.
TC: Những nốt nhạc vui.

	Chơi ngoài trời
	Hoạt động có mục đích: Quan sát xe đạp, quan sát và thực hành sân an toàn giao thông,  xếp ô tô bằng đá cuội, nhặt lá cây cắt xếp hình ô tô, giao lưu trò chơi vận động.
Trò chơi vận động: Bánh xe quay, ô tô và chim sẻ, mèo đuổi chuột…
Chơi tự do: Cô bao quát trẻ chơi.
- Tập aerobic: Lá thuyền ước mơ.

	Chơi hoạt động ở các góc


	Góc phân vai: Cửa hàng , bán hàng, nấu ăn...
Góc xây dựng: Xây dựng ngã tư đường phố.lắp ghép
Góc học tập, sách: Trẻ xếp ptgt tương ứng với số lượng, xem sách (Kỹ năng sử dụng bút; kỹ năng cầm sách đúng chiều; kỹ năng giở sách…(Montessori), chơi 1 số trò chơi dân gian như cắp cua, ném vòng,  xếp PTGT bằng hình học, gắn số tương ứng đến 5
Chơi trò chơi ôn luyện trong phạm vi 5 (Nối đúng nhóm số lượng 5, tô màu nhóm có 5 đối tượng, Tạo hình chữ số 5 (Ứng dụng Steam)
- Tìm nhóm có số lượng 5, tô màu số 5.
Góc nghệ thuật: Vẽ tô màu PTGT. Làm tranh PTGT bằng đá cuội,  Làm bè từ bẻ chuối (steam) . Làm ô tô từ các NVL phế thải (Steam)
- Hát các bài hát trong chủ đề, làm ô tô từ nguyên vật liệu mở
Góc thiên nhiên: Pha xăng dầu.chăm sóc cây

	Hoạt động ăn, ngủ
	-Trẻ ngủ ngon và đủ giấc.
- Trẻ ăn ngon miệng, biết giúp cô chuẩn bị bữa ăn.
- Trẻ được vệ sinh sạch sẽ trước khi ăn.

	Hoạt động chiều


	- Vẽ tự do theo ý thích.
- Làm ô tô từ hộp giấy, xếp ô tô bằng đá cuội
- Thực hiện vở toán
-Sel: Nhớ ơn bác tài xế	
- Vệ sinh nhóm lớp, biểu diễn văn nghệ cuối tuần.
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MỘT SỐ PHƯƠNG TIỆN VÀ QUY ĐỊNH GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY – LỄ HỘI ĐỀN CUÔNG
Thực hiện từ ngày 30/3 -3 /4/2026

	NỘI DUNG
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ
  Thể dục
   Sáng
	- Cho trẻ xem tranh ảnh về chủ đề.
- Tập kết hợp bài hát: “ Anh phi công ơi”
- Trò chuyện với trẻ về một số phuơng tiện và quy định giao thông đường thủy- đường không.

	Hoạt động học
	LVPTTCXH
Sel: Lễ hội Đền Cuông ở quê em

	LVPTTC
VĐCB:
- Đi trên ghế băng đầu đội túi cát 
Tcvđ:
Ô tô và chim sẻ
	LVPTTM
-Tạo hình:
Vẽ và tô màu tàu hỏa (Mẫu)
	LVPTNN
Thơ : Thuyền giấy (Phạm Hổ)


	LVPTM
VĐMMH: Em đi chơi thuyền.
NH: Anh phi công ơi
TC: Những nốt nhạc vui

	Chơi ngoài trời
	Hoạt động có mục đích: Nhặt lá xếp thuyền, thí nghiệm nhốt không khí vào bao,  thí nghiệm chất tan và không tan trong nước, quan sát vườn rau, tập aerobic.
Trò chơi vận động: Kéo co, chèo thuyền trên cạn, gà vào vườn rau, kẹp bóng bằng bụng,
Chơi tự do: Cô bao quát trẻ chơi.
- Aerobic: Bài hát á thuyền ước mơ.

	Chơi, hoạt động ở các góc


	Góc phân vai: Cửa hàng , bán hàng, nấu ăn...
Góc xây dựng: Xây dựng sân bay Vinh.Lắp ghép, ô tô, máy bay…
Góc học tập, sách: Trẻ xếp ptgt tương ứng với số lượng, xem sách(Kỹ năng sử dụng bút; kỹ năng cầm sách đúng chiều; kỹ năng giở sách…(Montessori), đưa PTGT về đúng bến, chơi 1 số trò chơi dân gian như cắp cua, ném vòng…
Góc nghệ thuật: Tô màu, vẽ, nặn xé dán, làm các phương tiện giao thông từ các nguyên vật liệu khác nhau. Hát, múa về  chủ đề...
Góc thiên nhiên: Thả thuyền.

	Hoạt động ăn, ngủ
	-Trẻ ngủ ngon và đủ giấc.
- Trẻ ăn ngon miệng, biết giúp cô chuẩn bị bữa ăn.
- Trẻ được vệ sinh sạch sẽ trước khi ăn.

	Hoạt động chiều


	- Chơi trò chơi: Chèo thuyền.
* Các hoạt động ứng dụng Steam:
- Làm bè từ bẻ chuối, thuyền bằng các nguyên vật liệu mở.  
- Xếp hột hạt, đá cuội thành các phương tiện giao thông.
- Gấp thuyền giấy, 
- Vệ sinh nhóm lớp, biểu diễn văn nghệ cuối tuần.
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CHỦ ĐỀ: MỘT SỐ PHƯƠNG TIỆN VÀ QUY ĐỊNH GIAO THÔNG
ĐƯỜNG KHÔNG
Thực hiện từ ngày 6/4- 10/4/2026
	NỘI DUNG
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ
Thể dục
Sáng
	- Cho trẻ xem tranh ảnh về chủ đề.
- Tập kết hợp bài hát: “ Anh phi công ơi”
- Trò chuyện với trẻ về một số phuơng tiện và quy định giao thông đường thủy- đường không.

	Hoạt động học
	LVPTTC:
VĐCB:  Bật qua vật cản.(cao 10-15cm)
Trò chơi vận động: 
- Lộn cầu vồng

	LVPTNT
KPKH: Một số qđ và ptgt đường không Máy bay-trực thăng.
	LVPTNT
Tạo hình: 
Xé dán máy bay trực thăng
	LVPTNN
Truyện: Kiến con đi ô tô. “(minmap)
	LPTTM
Biểu diễn cuối chủ đề

	Chơi ngoài trời
	Hoạt động có mục đích: Quan sát tàu hỏa, máy bay, xe đạp điện, nhặt lá cắt và  xếp thành các phương tiện giao thông, tập aerrobic…
Trò chơi vận động: Bánh xe quay, ô tô và chim sẽ, tàu về đúng ga, thực hành em đi qua ngã tư đường phố...
Chơi tự do: Cô bao quát trẻ chơi.
-Aerobic: Lá thuyền ước mơ.

	Chơi hoạt động ở các góc


	Góc phân vai: Cửa hàng , bán hàng, nấu ăn, pha nước chanh (montessori)
Góc xây dựng: xây dựng bến đỗ sân bay Vinh, lắp ghép các ptgt. 
Góc học tập, sách: Trẻ xếp ptgt tương ứng với số lượng, xem sách, ghép hình tương ứng, thêm bớt đếm trong phạm vi 5. Xếp hình học thành các phương tiện giao thông (steam)
Góc nghệ thuật: Tô màu máy bay, nặn xé dán, gấp máy bay…
Góc thiên nhiên: Pha xăng dầu

	Hoạt động ăn, ngủ
	Trẻ ngủ ngon và đủ giấc.
- Trẻ ăn ngon miệng, biết giúp cô chuẩn bị bữa ăn.
- Trẻ được vệ sinh sạch sẽ trước khi ăn.

	Hoạt động chiều


	- Chơi trò chơi đoàn tàu nhỏ xíu.
-Thực hiện sách thủ công: Xé dán máy bay trực thăng.
- Úng dụng Montessori – thực hành cuộc sống: Chải và buộc tóc
- Gấp máy bay.
- Thực hiện sách chủ đề.
- Vệ sinh nhóm lớp, biểu diễn văn nghệ cuối tuần.
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